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· [bookmark: _GoBack]Thời gian: Từ ngày 15/11 đến ngày 03/12/2021
· Địa điểm: NTĐ Thái Sơn Nam, đường Lê Quyên, phường 5, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	MT
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	X
	15/11
	9h00
	T56
	Thái Sơn Nam
	-
	Thái Sơn Bắc
	

	
	
	11h15
	T57
	HGK Đắk Lắk
	-
	Sanvinest Khánh Hòa
	

	
	
	13h30
	T58
	Zetbit Sài Gòn FC
	-
	Quảng Nam
	

	
	
	15h45
	T59
	Cao Bằng
	-
	Tân Hiệp Hưng
	

	
	
	18h15
	
	Lễ khai mạc
	

	
	
	18h30
	T60
	Hiếu Hoa Đà Nẵng
	-
	Sahako
	

	XI
	17/11
	9h00
	T61
	Thái Sơn Bắc
	-
	HGK Đắk Lắk
	

	
	
	11h15
	T62
	Quảng Nam
	-
	Sanvinest Khánh Hòa
	

	
	
	13h30
	T63
	Thái Sơn Nam
	-
	Cao Bằng
	

	
	
	15h45
	T64
	Tân Hiệp Hưng
	-
	Hiếu Hoa Đà Nẵng
	

	
	
	18h00
	T65
	Sahako
	-
	Zetbit Sài Gòn FC
	

	XII
	19/11
	9h00
	T66
	Quảng Nam
	-
	HGK Đắk Lắk
	

	
	
	11h15
	T67
	Sanvinest Khánh Hòa
	-
	Thái Sơn Nam
	

	
	
	13h30
	T68
	Tân Hiệp Hưng
	-
	Thái Sơn Bắc
	

	
	
	15h45
	T69
	Zetbit Sài Gòn FC
	-
	Hiếu Hoa Đà Nẵng
	

	
	
	18h00
	T70
	Sahako
	-
	Cao Bằng
	

	XIII
	22/11
	9h00
	T71
	Thái Sơn Bắc
	-
	Quảng Nam
	

	
	
	11h15
	T72
	HGK Đắk Lắk
	-
	Thái Sơn Nam
	

	
	
	13h30
	T73
	Sanvinest Khánh Hòa
	-
	Sahako
	

	
	
	15h45
	T74
	Tân Hiệp Hưng
	-
	Zetbit Sài Gòn FC
	

	
	
	18h00
	T75
	Hiếu Hoa Đà Nẵng
	-
	Cao Bằng
	

	XIV
	24/11
	9h00
	T76
	Sanvinest Khánh Hòa
	-
	Thái Sơn Bắc
	

	
	
	11h15
	T77
	Thái Sơn Nam
	-
	Quảng Nam
	

	
	
	13h30
	T78
	Hiếu Hoa Đà Nẵng
	-
	HGK Đắk Lắk
	

	
	
	15h45
	T79
	Sahako
	-
	Tân Hiệp Hưng
	

	
	
	18h00
	T80
	Cao Bằng
	-
	Zetbit Sài Gòn FC
	

	XV
	26/11
	9h00
	T81
	Zetbit Sài Gòn FC
	-
	Thái Sơn Bắc
	

	
	
	11h15
	T82
	Tân Hiệp Hưng
	-
	Thái Sơn Nam
	

	
	
	13h30
	T83
	Cao Bằng
	-
	Sanvinest Khánh Hòa
	

	
	
	15h45
	T84
	Sahako
	-
	HGK Đắk Lắk
	

	
	
	18h00
	T85
	Hiếu Hoa Đà Nẵng
	-
	Quảng Nam
	

	XVI
	29/11
	9h00
	T86
	Thái Sơn Bắc
	-
	Cao Bằng
	

	
	
	11h15
	T87
	Thái Sơn Nam
	-
	Zetbit Sài Gòn FC
	

	
	
	13h30
	T88
	Sanvinest Khánh Hòa
	-
	Hiếu Hoa Đà Nẵng
	

	
	
	15h45
	T89
	HGK Đắk Lắk
	-
	Tân Hiệp Hưng
	

	
	
	18h00
	T90
	Quảng Nam
	-
	Sahako
	

	XVII
	01/12
	9h00
	T91
	Sahako
	-
	Thái Sơn Bắc
	

	
	
	11h15
	T92
	Hiếu Hoa Đà Nẵng
	-
	Thái Sơn Nam
	

	
	
	13h30
	T93
	Zetbit Sài Gòn FC
	-
	Sanvinest Khánh Hòa
	

	
	
	15h45
	T94
	Cao Bằng
	-
	HGK Đắk Lắk
	

	
	
	18h00
	T95
	Tân Hiệp Hưng
	-
	Quảng Nam
	

	XVIII
	03/12
	9h00
	T96
	Thái Sơn Bắc
	-
	Hiếu Hoa Đà Nẵng
	

	
	
	11h15
	T97
	Thái Sơn Nam
	-
	Sahako
	

	
	
	13h30
	T98
	Sanvinest Khánh Hòa
	-
	Tân Hiệp Hưng
	

	
	
	15h45
	T99
	HGK Đắk Lắk
	-
	Zetbit Sài Gòn FC
	

	
	
	18h00
	T100
	Quảng Nam
	-
	Cao Bằng
	

	
	
	
	Lễ bế mạc



· Ghi chú: Căn cứ vào kết quả chuyên môn sau lượt trận XVII, để đảm bảo công tác tổ chức Lễ bế mạc, quyền lợi Nhà tài trợ, công tác truyền hình…, BTC giải có thể điều chỉnh thời gian thi đấu và thứ tự các trận đấu tại lượt trận XVIII
